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SUMMARY 

 

The roots essential oil of Zingiber montanum (Koenig) Dietrich) collected from Yentu, Quangninh 

province, Vietnam in November 2009 was isolated by steam distillation to give oil yield was 0.75% 

and analyzed by Capillary GC/MS. Nighteen components have been identified accounting more than 

98.0% of the oil. The major constituents of this oil appeared to be terpinen-4-ol (35.8%), sabinene 

(23.7%) and benzene (19.5%). 

Thirty three components were identified in leaf oil of Zingiber offinale (Willd) Roscoe, sample were 

collectied in Xieng Khoang provice, Lao, October 2009; which presented about 93.7% of the total 

composition of the oil. The major constituents of the essential oil were z-citral (27.4%), zingiberene 

(10.8%), camphene (9.2%), -thujene (9.1%) and 1,8-cineol (5.2%).   

Thirty one components resprenting 97.6% of the oil of Zingiber offinale sample were collectied in Nghe 

An provice, Viet Nam, October 2010; were indentified. Z-citral 30.6%), geranial (21.0%), camphene 

(12.8%), -phellandrene (7.8%), 1,8-cineol (7.3%), geraniol (4.6%) and zingiberene (4.0%) were main 

compounds of the essential oil. 

Keywords: Essential oil, Zingiber montanum, Zingiber officinale, Zingiberaceae, z-citral, terpinen-4-ol. 

 

1. MỞ ĐẦU  

Chi Gừng (Zingiber Miller) là một chi lớn của 

họ Gừng (Zingiberaceae) có khoảng 60 loài 

phân bố nhiều ở rừng nhiệt đới thuộc các vùng 

Đông Nam Á, Trung Quốc, Ấn Độ và khắp các 

đảo trên Thái Bình Dương….[1]. Ở Việt Nam, 

chi Gừng có khoảng 10 loài[2-3], nhiều loài 

trong chi Gừng cho tinh dầu, làm thuốc, gia vị 

và làm nguyên liệu đầu cho công nghiệp[4].  

Gừng tía (Zingiber montanum (Koenig) 

Dietrich), (Syn: Amomum montanum Koenig, 

Zingiber purpureum Roscoe, Zingiber 

cassumunar Roxb.). Trong y học dân tộc, 

Gừng tía được dùng chữa lỵ mãn tính, ngoài ra 

ở nhiều nước Đông Nam á còn dùng thân rễ 

chữa tiêu chảy, bệnh tả, kiết lỵ, kích thích tiêu 

hóa, thuốc chữa đau dạ dày[5]. Gừng (Zingiber 

officinale) có các công dụng như bột rễ trị bệnh 

mắt hột tốt, làm giác mạc trở nên trong, giảm 

sự thẩm thấu dưới niêm mạc, tăng hoạt tính 

sống của mô mắt. Trị đau bụng lạnh, đầy 

trướng không tiêu, nôn mửa ỉa chảy, tứ chi 

lạnh, đàm ẩm, ho suyễn[5]. 

Nghiên cứu về thành phần hóa học tinh dầu 

loài Gừng tía (Zingiber montanum) ở 

Indonexia, Taroeno và cs (1991) đã phân tích 2 

mẫu gừng tía (Zingiber purpureum), mẫu 1 với 

các thành phần chủ yếu là terpinen-4-ol 

(10,2%), sabinen (10,1%), trans-1-(3,4-

dimethoxyphenyl) butadien (9,8%), trans-1-

(3,4-dimethoxyphenyl) but-1-en (7,4%); mẫu 2 

là trans-1-(3,4-dimethoxyphenyl) butadien 

(8,7%), sabinen (8,1%), terpinen-4-ol (7,8%). 

Khi thử nghiệm hoạt tính cho thấy trong tinh 

dầu có khả năng kháng khuẩn mạnh với một số 

chủng Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae,…Ngoài ra, tinh dầu còn có khả 

năng kháng viêm, chống oxy hóa và chống 
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nấm[6-7]. Gần đây, ở Băng La đét Mohammad 

N. I. B. và cs (2008), cho thấy thành phần chủ 

yếu từ lá là sabinen (15,0%), -pinen (14,3%), 

caryophyllen oxit (13,9%) và caryophyllen 

(9,5%). Từ rễ là 1,4-bis (methoxy) (26,5%), 

(Z)-ocimen (22,0%) và terpinen-4-ol 

(18,5%)[8]. Ở Thái Lan với các thành phần 

chính là sabinen, terpinen-4-ol và (E)-1(3, 4-

dimethylphenyl) butadiene, khi thử hoạt tính 

sinh học cho thấy, trong đó tinh dầu có khả 

năng kháng khuẩn mạnh[9]. Ở việt Nam từ loài 

Gừng (Zingiber officinale) có các công trình 

điển hình như: Nguyễn Xuân Dũng và cộng sự, 

2005 công bố với các thành phần chính là 

camphen (11,7%), -phelandren (11,4%) và 

geranyl axetat (23,4%)[10]. Gần đây, Đỗ Đình 

Rãng và cộng sự đã công bố loài này ở Hưng 

Yên, từ rễ là  zingiberen (10.08%); camphen 

(9.28%); 1,8-cineol (8.06%); trong khi đó từ lá 

chủ yếu là -cariophyllen (28,7%), geraniol 

(14,4%) và cariophyllen oxit (10,9%)[11]. Bài 

báo này là những kết quả công bố của chúng 

tôi về thành phần hóa học tinh dầu 2 loài này ở 

Việt Nam và Lào.  

2. THỰC NGHIỆM 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Rễ loài Gừng tía (Zingiber montanum (Koenig) 

Dietrich) được thu hái ở Khu BTTN Yên Tử 

vào tháng 8 năm 2010 và loài Gừng (Zingiber 

officinale) mẫu 1 được thu ở Xiêng Khoảng 

(Lào) vào tháng 10 năm 2009 và mẫu 2 được 

thu ở Nghệ An vào tháng 10 năm 2010. Tiêu 

bản của loài này đã được định loại và so với 

mẫu chuẩn và lưu giữ ở Bảo tàng mẫu thực vật, 

Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

2.2. Tách tinh dầu  

Rễ (1 kg) được cắt nhỏ và chưng cất bằng 

phương pháp lôi cuốn hơi nước trong thời gian 

2 giờ ở áp suất thường [12]. Hàm lượng tinh 

dầu gỗ tính theo nguyên liệu khô không khí là 

0,40% loài  

Gừng tía (Zingiber montanum (Koenig) 

Dietrich); 0,45% đối với loài Zingiber 

officinale mẫu ở Việt Nam còn mẫu ở Lào là 

0,50%. 

2.3. Phân tích tinh dầu  

Hoà tan 1,5 mg tinh dầu đã được làm khô bằng 

natrisunfat khan trong 1ml n-hexan tinh khiết 

loại dùng cho sắc ký và phân tích phổ. 

Sắc ký khí (GC): Được thực hiện trên máy 

Agilent Technologies HP 6890N Plus gắn vào 

detectơ FID của hãng Agilent Technologies, 

Mỹ. Cột sắc ký HP-5MS với chiều dài 30 m, 

đường kính trong (ID) = 0,25 mm, lớp phim 

mỏng 0,25m đã được sử dụng. Khí mang H2. 

Nhiệt độ buồng bơm mẫu (Kĩ thuật chương 

trình nhiệt độ-PTV) 250oC. Nhiệt độ Detectơ 

260oC. Chương trình nhiệt độ buồng điều 

nhiệt: 60oC (2min), tăng 4oC/min cho đến 

220oC, dừng ở nhiệt độ này trong 10 min. 

Sắc ký khí-khối phổ (GC/MS): Việc phân tích 

định tính được thực hiện trên hệ thống thiết bị 

sắc ký khí và phổ ký liên hợp GC/MS của hãng 

Agilent Technologies HP 6890N. Agilent 

Technologies HP 6890N ghép nối với Mass 

Selective Detector Agilent  HP 5973 MSD. Cột 

HP-5MS có kích thước 0,25 m x 30 m x 0,25 

mm và HP1 có kích thước 0,25 m x 30 m x 

0,32 mm. Chương trình nhiệt độ với điều kiện 

60oC/2 phút; tăng nhiệt độ 4oC/1 phút cho đến 

220oC, sau đó lại tăng nhiệt độ 20o/phút cho 

đến 260oC; với He làm khí mang. Việc xác 

nhận các cấu tử được thực hiện bằng cách so 

sánh các dữ kiện phổ MS của chúng với phổ 

chuẩn đã được công bố có trong thư viện 

Willey/Chemstation HP[13-16]. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Nghiên cứu thành phần hóa học của tinh dầu rễ 

Gừng tía (Zingiber montanum (Koenig) 

Dietrich) thu mẫu ở Yên Tử, Quảng Ninh, Việt 

Nam, hàm lượng tinh dầu đạt 0,4% trọng lượng 

tươi không khí. Bằng phương pháp sắc ký khí 

(GC) và sắc ký khí - khối phổ (GC/MS), 19 

hợp chất được xác định chiếm 98,0% tổng hàm 

lượng tinh dầu. Các hợp chất monoterpen 

chiếm 97,6%; trong đó, các thành phần chính 

của tinh dầu là terpinen-4-ol (35,8%), sabinen 

(23,7%) và benzen (19,5%). Ngoài ra các hợp 

chất monoterpen chứa oxy chiếm 40,6%. Đây 

là những hợp chất rất quan trọng trong hóa mỹ 

phẩm. Bảng 1, cho thấy, hàm lượng terpinen-4-

ol và sabinen ở Việt Nam có tỷ lệ là (35,8% và 

23,7%), cao hơn rất nhiều so với các mẫu đã 
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phân tích ở Inđônêxia, Băng la đét và Thái 

Lan. Điều này cho thấy tiềm năng ứng dụng 

của tinh dầu các hợp chất này của loài Gừng tía 

vào dược phẩm và mỹ phẩm là rất lớn. 

33 được xác định từ tinh dầu loài Zingiber 

offinale, mẫu được thu ở Lào chiếm  93,7% 

tổng hàm lượng tinh dầu. Các hợp chất 

monoterpen chiếm 69,8%; các hợp chất 

sesquiterpen chiếm 23,9%; các thành phần 

chính của tinh dầu là z-citral (27,4%), 

zingiberen (10,8%), camphen (9,2%), -thujen 

(9,1%) và 1,8-cineol (5,2%). Các hợp chất 

khác ít hơn là -sequiphellandren (4,0%), -

farnesen (3,6%), geraniol (3,6%), geranyl 

axetat (2,7%), -pinen (2,5%) và -bisabolen 

(2,3%). Mẫu thu ở Việt Nam, đã xác định được 

31 hợp chất chiếm 97,6% tổng hàm lượng tinh 

dầu. Tinh dầu này chủ yếu là các hợp chất 

monoterpen (80,8%), các hợp chất sequiterpen 

chiếm (16,8%).  z-citral (30,6%), geranial 

(21,0%), camphen (12,8%), -phellandren 

(7,8%), 1,8-cineol (7,3%), geraniol (4,6%) và 

zingiberen (4,0%) là các thành phần chính của 

tinh dầu.  

Qua 2 mẫu nghiên cứu ở Lào và Việt Nam cho 

thấy, về thành phần chính của 2 mẫu tinh dầu 

không có sự khác biệt nhau đáng kể; mẫu ở 

Việt Nam và Lào chủ yếu là z-citral (27,4-

30,6%). Ngoài ra các thành phần nhỏ hơn có 

mặt trong 2 mẫu là zingiberen (10,8-4,0%), 

camphen (9,2-12,8%) và 1,8-cineol (5,2-7,3%). 

Có 3 nhóm tinh dầu đặc trưng cho một số loài 

gừng được nghiên cứu là: camphen (9,2-

16,3%), z-citral (9,6-30,1%), zingiberen (4,0-

10,8%), 1,8-cineol (0,5-7,2%). 

Bảng 1. Các cấu tử dễ bay hơi từ rễ loài Zingiber montanum và Zingiber offinale 

TT Hợp chất RI 1 2 3 

1  2-heptanol 892 0,2 - - 

2  Anisol 918 0,5 - - 

3  Tricyclen 926 - 0,2 - 

4  -thujen 930 - - 0,4 

5  -pinen 939 2,5 3,1 0,9 

6  Camphen 953 9,2 12,8 - 

7  Sabinen 976 0,2 0,1 23,7 

8  -pinen 980 0,3 0,4 1,7 

9  -Myrcen 990 1,3 - 0,7 

10  Octanal 999 - 0,3 - 

11  -phellandren 1006 0,6 0,6 - 

12  -terpinen 1017 - - 2,4 

13  o-cymen 1026 - - 0,6 

14  -phellandren 1028 - 7,8 - 

15  -thujen 1028 9,1 - - 

16  1,8-cineol 1034 5,2 7,3 0,4 

17  2-heptanol axetat 1043 - 0,3 - 

18  -terpinen 1061 - - 4,2 

19  Cis-sabinenehydrat 1070 - - 1,6 

20  3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol 1082 0,9 2,8 - 

21  -terpinolen 1090 0,3 0,4 0,8 

22  linalool 1100 1,4 0,1 - 

23  p-menth-2-en-1-ol 1122 - - 1,5 

24  Citronella 1153 1,8 1,6 - 
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25  Axit benzoic 1160 - - 2,1 

26  Borneol 1167 1,9 2,0 - 

27  terpinen-4-ol 1177 - - 35,8 

28  Trans piperitol 1208 - - 0,4 

29  Geraniol 1253 3,6 4,6 - 

30  Safrol 1265 - - 0,4 

31  bornyl axetat 1289 0,3 0,3 - 

32  Geranyl format 1298 - 0,2 - 

33  z-citral 1318 27,4 30,6 - 

34  citronellyl axetat 1353 0,4 0,3 - 

35  Isoeugenol 1359 - 0,4 - 

36  geranyl axetat 1381 2,7 4,6 - 

37  -elemen 1391 0,3 0,2 - 

38  -caryophyllen 1419 - 0,1 - 

39  -elemen 1437 0,4 0,1 - 

40  Axit cinnamic 1454 - - 0,5 

41  -curcumen 1481 - 1,0 - 

42  -curcumen 1483 0,5 - - 

43  germacren D 1485 0,5 2,0 - 

44  epi-bicyclo sesquiphellandren 1489 0,3 - - 

45  -selinen 1490 0,4 1,0 - 

46  Zingiberen 1494 10,8 4,0 - 

47  cadina-1,4-dien 1496 - 0,1 - 

48  E,E--farnesen 1498 - 1,2 - 

49  -farnesen 1506 3,6 - - 

50  -bisabolen 1506 2,3 1,8 - 

51  Trans--bisabolen 1515 - 1,1 - 

52  -sequiphellandren 1523 4,0 1,7 0,4 

53  -cadinen 1525 - 0,3 - 

54  Elemol 1550 - 1,0 - 

55  (E)-nerolidol 1563 0,4 0,5 - 

56  -eudesmol 1651 0,4 0,7 - 

57  Tổng  93,7 97,6 98,0 

58  Các hợp chất hydro monoterpen  24,2 25,7 57,0 

59  Các hợp chất monoterpen chứa oxy  45,6 55,1 40,6 

60  Các hợp chất hydro Sequierpen  23,1 14,6 0,4 

61  Các hợp chất Sequiterpen chứa oxy  0,8 2,2 - 

62  Hàm lượng tinh dầu  0.45 0.50 0.40 

 

Ghi chú: RI = Retention indices on HP-5MS 

capillary column; 1. Zingiber officinale (Xiêng 

Khoảng, Lào); 2. Zingiber officinale (Nghệ An, 

Việt Nam); 3. Zingiber montanum (Yên Tử, 

Việt Nam). 

4. KẾT LUẬN 

Tinh dầu rễ Gừng tía (Zingiber montanum) mẫu 

được thu ở Yên Tử, Quảng Ninh, Việt Nam, 

hàm lượng tinh dầu đạt 0,4% trọng lượng tươi. 

Bằng phương pháp sắc ký khí (GC) và sắc ký 
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khí - khối phổ (GC/MS), 19 hợp chất được xác 

định chiếm 98,0% tổng hàm lượng tinh dầu. 

Thành phần chính của tinh dầu là terpinen-4-ol 

(35,8%), sabinen (23,7%) và benzen (19,5%). 

33 hợp chất được xác định từ tinh dầu loài 

Gừng (Zingiber offinale), mẫu được thu ở Lào 

chiếm  93,7% tổng hàm lượng tinh dầu. Các 

hợp chất monoterpen (69,8%), các hợp chất 

sesquiterpen (23,9%). Thành phần chính của 

tinh dầu là z-citral (27,4%), zingiberen 

(10,8%), camphen (9,2%), -thujen (9,1%) và 

1,8-cineol (5,2%). Mẫu thu ở Việt Nam, đã xác 

định được 31 hợp chất chiếm 97,6% tổng hàm 

lượng tinh dầu. Z-citral (30,6%), geranial 

(21,0%), camphen (12,8%), -phellandren 

(7,8%), 1,8-cineol (7,3%), geraniol (4,6%) và 

zingiberen (4,0%) là các thành phần chính của 

tinh dầu. Có 3 nhóm tinh dầu đặc trưng cho 

một số loài gừng được nghiên cứu là: camphen 

(9,2-16,3%), z-citral (9,6-30,1%), zingiberen 

(4,0-10,8%), 1,8-cineol (0,5-7,2%). 
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